
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

36A Nơ Trang Long, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

3. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH Y HỌC KHÁNH AN 

3502529603

STT Tên ngành Mã ngành

1. In ấn 1811

2. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100(Chính)

3. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

4. Sửa chữa thiết bị điện 3314

5. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

6. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

7. Xây dựng nhà để ở 4101

8. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

9. Bán buôn đồ uống 4633

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

12. Bán buôn tổng hợp 4690

13. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

14. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

15. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

16. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

17. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

18. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

19. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH Y HỌC KHÁNH AN 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHANH AN COMPREHENSIVE HEALTH 
CARE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

22. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

23. Cơ sở lưu trú khác 5590

24. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình

5911

25. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

26. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

27. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

28. Quảng cáo 7310

29. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

30. Cho thuê xe có động cơ 7710

31. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

32. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

33. Cung ứng lao động tạm thời 7820

34. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

35. Đại lý du lịch 7911

36. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

37. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

38. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

39. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa

8620

40. Hoạt động y tế dự phòng 8691

41. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu 8699

42. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 8710

43. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và 
người nghiện

8720

44. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và 
người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc

8730

45. Hoạt động chăm sóc tập trung khác 8790

46. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 9329

47. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
QUỐC 
KHÁNH 

Việt 
Nam

02A Ngõ 500 Trường 
Chinh , Phường Tân 
Hà, Thành phố Tuyên 
Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang, Việt Nam

4.000.000.000 80,000 008084009738

2 VŨ LỆ 
XUÂN 

Việt 
Nam

232 Trường Chinh , 
Phường Tân Hà, 
Thành phố Tuyên 
Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang, Việt Nam

1.000.000.000 20,000 008160003184

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       008084009738
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 02A Ngõ 500 Trường Chinh, Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên 
Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 02A Ngõ 500 Trường Chinh, Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên 
Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUỐC KHÁNH Nam

07/08/1984 Kinh Việt Nam

21/08/2024 Bộ Công An

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Căn cước

Giám đốcChức danh:
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